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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÂM ĐỒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:       /2025/NQ-HĐND
	Lâm Đồng, ngày         tháng       năm 2025


                  
            (DỰ THẢO LẦN 1)

NGHỊ QUYẾT
   Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA …… KỲ HỌP THỨ ……

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật;
Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      tháng     năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước hoạt động hoặc tham gia hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật gây ra tại tỉnh Lâm Đồng.
  Điều 3. Đối tượng hỗ trợ
Cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (không bao gồm các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang) có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
  Điều 4. Mức hỗ trợ đối với thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
  1. Mức hỗ trợ cụ thể đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật.
	a) Diện tích lúa: mức hỗ trợ áp dụng theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
b) Diện tích mạ: mức hỗ trợ áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
	c) Diện tích cây hoa: Mức hỗ trợ áp dụng bằng 1,3 lần mức quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
d) Diện tích cây hàng năm sản xuất công nghệ cao trong nhà kính, nhà lưới: Mức hỗ trợ áp dụng bằng 1,5 lần mức quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
          đ) Diện tích cây hàng năm khác: Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ. 
e) Diện tích vườn ươm giống cây hàng năm: thiệt hại trên 70% diện tích, hỗ trợ 60.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% diện tích, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha.
	g) Diện tích cây lâu năm: Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ. 
	h) Diện tích vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống; cây giống cây lâu năm trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ hạt, cây nuôi cấy mô, nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
2. Mức hỗ trợ đối với lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật: áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
3. Mức hỗ trợ đối với thuỷ sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản): áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
4. Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai: áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
5. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoạt động trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật: Mức hỗ trợ bằng 0,5 lần mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.
Điều 5. Trình tự, trách nhiệm thực hiện hỗ trợ
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
Điều 6. Nguồn kinh phí 
1. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 điều 4 Nghị quyết này (ngoại trừ phần kinh phí chênh lệch tại điểm c, d khoản 1 điều 4 do ngân sách địa phương hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 điều này).
2. Ngân sách địa phương hỗ trợ đối với điểm e khoản 1, khoản 5 Điều 4 và phần chênh lệch vượt quá mức quy định tại điểm c, d khoản 1 điều 4 Nghị quyết này so với mức hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 1 điều 5 Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ.
  Điều 7. Tổ chức thực hiện
  1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
  2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 
  Điều 8. Hiệu lực thi hành
[bookmark: _GoBack]  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa .. kỳ họp thứ …. thông qua ngày    tháng    năm 2025 và có hiệu lực từ ngày    tháng     năm 2025./. 
	Nơi nhận: 
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp & Môi trường;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Lâm Đồng;
- TT Công báo – Tin học tỉnh;
- TT Tích hợp DL và Chuyển đổi số tỉnh;
- TT Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu VT; HS kỳ họp.
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